
   TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU                 THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 9 Năm học 2025-2026

	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
	Mặn 
  
Xào, Canh

	2
	Thịt bò hầm khoai tây,cà rốt
Muối lạc 
	- Bí  xào tôm
- Canh rau vặt
	Chè đậu đen

	- Thịt bò hầm khoai tây,cà rốt
Muối lạc

	- Bí  xào tôm
- Canh rau vặt

	Chè đậu đen

	          Miến gà

	3
	- Cá thu đảo bông
-Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-Củ cải cà rốt xào
	Sữa chua



	- Cá thu đảo bông
-Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-Củ cải cà rổt xào
	  Sữa chua
	  Cháo nghêu

	4
	-Thịt lợn rim
- Trứng cút
	-Canh rau cải
-Tôm xào bầu
	 -Bánh bao
Nhân thịt
	-Thịt lợn rim
- Trứng cút
	-Canh rau cải
-Tôm xào bầu
	 - Bánh bao
Nhân thịt
	 Cháo thịt bò cà rốt
	

	5
	-Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc
	- Canh bí thịt băm
-bí xào thịt
	Chuối quả
	- Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc

	- Canh bí thịt băm
- bí xào thịt
	  Chuối quả
	Cháo gà đậu xanh

	6
	- Thịt gà nấu xáo
Đậu phụ sốt cà chua 
	- Canh bầu
Dưa leo xào thịt bò
	Sữa chua
	- Thịt gà nấu xáo
Đậu phụ sốt cà chua
	- Canh bầu
Dưa leo xào thịt bò
	   Sữa chua
	 Cháo thịt lợn, bí đỏ


            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                                       
           
           
           Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa

             TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU         THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 9 Năm học 2025-2026
	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
	Mặn 
  
Xào, Canh

	2
	Thịt bò hầm khoai tây,cà rốt
Muối lạc 
	- Bí  xào tôm
- Canh rau vặt
	Miến gà

	- Thịt bò hầm khoai tây,cà rốt
Muối lạc

	- Bí  xào tôm
- Canh rau vặt

	 - Bánh bầu

	          Miến gà

	3
	- Cá thu đảo bông
-Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-Củ cải cà rốt xào
	Sữa chua



	- Cá thu đảo bông
-Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-Củ cải cà rổt xào
	  Sữa chua
	  Cháo nghêu

	4
	-Thịt lợn rim
- Trứng cút
	-Canh rau cải
-Tôm xào bầu
	 -Bánh bao
Nhân thịt
	-Thịt lợn rim
- Trứng cút
	-Canh rau cải
-Tôm xào bầu
	 - Bánh bao
Nhân thịt
	 Cháo thịt bò cà rốt
	

	5
	-Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc
	- Canh bí thịt băm
-bí xào thịt
	Chuối quả
	- Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc

	- Canh bí thịt băm
- bí xào thịt
	  Chuối quả
	Cháo gà đậu xanh

	6
	- Thịt gà nấu xáo
Đậu phụ sốt cà chua 
	- Canh bầu
Dưa leo xào thịt bò
	Sữa chua
	- Thịt gà nấu xáo
Đậu phụ sốt cà chua
	- Canh bầu
Dưa leo xào thịt bò
	   Sữa chua
	 Cháo thịt lợn, bí đỏ


            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                                       
           
            Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa



                       TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU          THỰC ĐƠN TUẦN 3 tháng 9 Năm học 2025-2026
	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
    -Sữa chua
	    
      Cơm thịt lợn rim
Bí xào
Canh rau ngót

	2
	-Cơm Thịt bò rim
-Vừng lạc

	-Bí xanh xào tôm
- Canh ngêu rau vặt 
	-Sữa chua

	Cơm Thịt bò rim
Vừng lạc

	Bí xanh xào tôm
- Canh ngêu rau vặt

	
	

	3
	- Cơm cá thu kho
-Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-củ cải cà rốt xào

	- bánh bao nhân thịt 



	- Cơm cá thu kho
Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-củ cải cà rốt xào

	    - bánh bao nhân thịt
	  -  Cháo thịt gà đậu xanh

	4
	    
                                                                    Nghỉ ăn chiều sinh hoạt chuyên môn

	5
	-Cơm tôm rim lá chanh
Vừng lạc
	- Canh rau cải thịt băm
-rau củ xào thập cẩm
	- Chuối quả
	-Cơm tôm rim lá chanh
-vừng lạc

	- Canh rau cải thịt băm 
-Rau củ xào thập cẩm
	
 - Chuối quả

	        Miến thịt băm

	6
	- Thịt gà xáo lá chanh
-đậu phụ rim thịt
	- Canh rau ngót 
-bí xào lạc
	- Cháo thịt bò bí đỏ
	- Thịt gà xáo lá chanh
-đậu phụ tim thịt
	- Canh rau ngót 
-bí xào lạc
	  - sữa chua
	       -Cháo thịt bò bí đỏ



            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                   

           
             Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa    


              TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU          THỰC ĐƠN TUẦN 3 tháng 10 Năm học 2025-2026

	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
    -Sữa chua
	    
    Cơm thịt lợn rim
Canh bầu

	2
	-Cơm Thịt bò rim
-Vừng lạc

	- Canh ngêu rau vặt 
	-Sữa chua

	Cơm Thịt bò rim
Vừng lạc
	Canh ngêu rau vặt

	
	

	3
	- Cơm cá thu kho
-Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm

	- bánh bao nhân thịt 



	- Cơm cá thu kho
Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm

	  - bánh bao nhân thịt
	  -  Cháo thịt gà đậu xanh

	4
	    
                                                                    Nghỉ ăn chiều sinh hoạt chuyên môn

	5
	-Cơm tôm rim lá chanh
Vừng lạc
	- Canh bí thịt băm

	- Chuối quả
	-Cơm tôm rim lá chanh
-vừng lạc

	- Canh bí thịt băm 

	
 - Chuối quả

	        Miến thịt băm

	6
	- Thịt gà xáo lá chanh
-đậu phụ rim thịt
	- Canh rau ngót 

	- Cháo thịt bò bí đỏ
	- Thịt gà xáo lá chanh
-đậu phụ tim thịt
	- Canh rau ngót 

	  - sữa chua
	    -cơm thịt bò 
   Canh bí tôm



            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                   

           
             Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa    


           


TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU          THỰC ĐƠN TUẦN 1 tháng 10 Năm học 2025-2026
	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
  
   Sữa chua
	    
      Mặn, xào,canh

	2
	Cơm Thịt bò rim
Vừng lạc

	Bí xanh xào tôm
- Canh ngêu rau vặt 
	Sữa chua

	Cơm Thịt bò rim
Vừng lạc
	Bí xanh xào tôm
- Canh ngêu rau vặt
	
	Cơm thịt lợn rim
Bí xào
Canh rau ngót

	3
	- Cơm cá thu kho
Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-củ cải cà rốt xào

	 Bánh bao nhân thịt 



	- Cơm cá thu kho
Trứng rán
	- Canh dưa leo thịt băm
-củ cải cà rốt xào

	Bánh bao nhân thịt
	  -  Cháo thịt gà đậu xanh 

	4
	    
                                                                    Nghỉ ăn chiều sinh hoạt chuyên môn

	5
	-Cơm tôm rim lá chanh
Vừng lac 
	- Canh rau cải thịt băm 
-rau củ xào thập cẩm
	Chuối quả
	--Cơm tôm rim lá chanh
Vừng lạc

	- Canh rau cải 
-rau củ xào thập cẩm
	    Chuối quả

	       Miến thịt băm

	6
	- Thịt gà rim  lá chanh
Đậu phụ rim thịt
	- Canh rau ngót 
-bí xào lạc
	Cháo thịt bò
	- Thịt gà rim lá chanh
Đậu phụ rim thịt
	- Canh rau ngót 
-bí xào lạc
	    Sữa chua
	·  Cháo thịt bò bí đỏ



            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                   

           
             Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa    

      

 TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU          THỰC ĐƠN TUẦN 2, THÁNG 10 Năm học 2025-2026
	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
	Mặn 
  
Xào, Canh

	2
	Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt 
Muối lạc 
	Bầu xào tôm
- Canh rau vặt nghêu
	Sữa bí đỏ

	- Thịt bò hầm khoai tây,cà rốt
Muối lạc

	- Bầu xào tôm
- Canh rau vặt

	 Sữa bí đỏ

	Thịt lợn rim
Mướp xào
Canh mồng tơi

	3
	- Cá thu chà bông
Trứng rán
	- Canh rau cải  tôm
Bí xào thịt lợn
	Sữa chua



	- Cá thu chà bông
Trứng rán
	- Canh rau cải tôm
Bí xào thịt lợn 
	  Sữa chua
	 Cháo thịt gà đậu xanh

	4
	Thịt lợn rim
Trứng cút rim
	-Canh rau vặt
-Đậu quả, cà rốt xào thịt bò
	 Bánh bao
	Thịt lơn rim
Trứng cút rim
	-Canh rau vặt
-Đậu quả,cà rốt xào thịt bò
	  Bánh bao
	 Thịt bò rim
Bí xào
Canh rau vặt
	

	5
	-Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc ruốc bông
	- Canh dưa leo thịt băm
-Bầu xào 
	Chuối quả
	- Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc ruốc bông

	- Canh dưa leo thịt băm
- Bầu xào 
	Chuối quả
	Cháo thịt lợn củ quả

	6
	- Thịt gà nấu xáo
Đậu phụ kho thịt
	- Canh bí đỏ thịt bò
bí xào lạc
	sữa chua
	- Thịt gà nấu xáo
Đậu phụ kho thịt
	- Canh bí đỏ thịt bò
Bí xào lạc
	Sữa chua  
	    Miến gà


            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                                       
           
            Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa
  



             TRƯỜNG MẦM NON MINH CHÂU          THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 10 Năm học 2025-2026

	Thứ
	              Mẫu giáo
	
     
Bựa phụ
	                 Nhà trẻ

	 

  Bữa phụ
	   

    Bữa chính chiều

	
	              Bữa chính
	
	              Bữa chính 
	
	

	
	   Mặn
	 Xào,Canh
	
	    Mặn
	    Xào, Canh
	
	Mặn 
  
Xào, Canh

	2
	Thịt bò hầm khoai tây, cà rốt 
Muối lạc 
	- Canh bầu tôm 
	Sữa bí đỏ

	- Thịt bò hầm khoai tây,cà rốt
Muối lạc

	- Canh bầu tôm


	 Sữa bí đỏ

	Thịt lợn rim
Canh mướp


	3
	- Cá thu đảo bông
Trứng rán
	- Canh bí thịt băm
	Sữa chua



	- Cá thu đảo bông
Trứng rán
	- Canh bí thịt băm

	  Sữa chua
	 Cháo thịt gà đậu xanh

	4
	Thịt lợn rim
Trứng cút rim
	-Canh rau vặt nghêu

	 Bánh bao
	Thịt lơn rim
Trứng cút rim
	-Canh rau vặt nghêu

	  Bánh bao
	 Thịt bò rim
Canh bầu
	

	5
	-Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc ruốc bông
	- Canh dưa leo thịt băm

	Chuối quả
	- Tôm rim mặn ngọt 
Vừng lạc ruốc bông

	- Canh dưa leo thịt băm

	Chuối quả
	Cháo thịt lợn củ quả

	6
	- Thịt gà nấu xáo lá chanh
Đậu phụ kho thịt
	- Canh rau ngót

	sữa chua
	- Thịt gà nấu xáo lá chanh
Đậu phụ kho thịt
	- Canh rau ngót

	Sữa chua  
	    Miến gà


            Người xây dựng                                                                                                                    Hiệu trưởng                                                                                                                                                                       
           
            Phan Thị Quy                                                                                                                     Phan Thị Hoa





